	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Số: 1031/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Sơn La, ngày 04  tháng 5  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh  Nhiệm vụ thiết kế và Dự toán lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật mẫu Trụ sở làm việc của Đảng uỷ, HĐND và UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ theo Quyết định số 32/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở của cơ quan Nhà nước tại xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 08 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập thiết kế kỹ thuật, dự toán mẫu xây dựng trụ sở các xã của tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 168/TTr-XD ngày 24 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ thiết kế và Dự toán lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật mẫu Trụ sở làm việc của Đảng uỷ, HĐND và UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La.


(Có nhiệm vụ thiết kế và dự toán kèm theo, 4 trang).

Điều 2. Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các ngành liên quan hoàn thành hồ sơ thiết kế mẫu Trụ sở làm  việc của Đảng uỷ, HĐND và UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La trong quý II năm 2007.

Nguồn vốn: Vốn XDCB tập trung của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Quyết định này thay thế Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của UBND tỉnh Sơn La)

	Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND tỉnh (B/c);

- TT: UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TTLT tỉnh;

- Lưu: VT- Châu 02. 25b.
	TM.  UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


NHIỆM VỤ THIẾT KẾ KỸ THUẬT MẪU
Trụ sở làm việc của Đảng uỷ, HĐND và UBND cấp xã, phường, thị trấn

 trên địa bàn tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số: 1031/QĐ-UBND ngày 04  tháng 5 năm 2007

 của  UBND tỉnh Sơn La)

I. CĂN CỨ LẬP THIẾT KẾ MẪU

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 32/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở của cơ quan Nhà nước tại xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4601-1998 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 90/2004/QĐ-UB ngày 02/8/2004 của UBND tỉnh Sơn La về việc ấn định số lượng cán bộ, công chức được bố trí đối với xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã;

Căn cứ Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập thiết kế kỹ thuật, dự toán mẫu xây dựng trụ sở các xã của tỉnh Sơn La.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐIỀU CHỈNH
1. Mục tiêu lập thiết kế mẫu

Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Làm cơ sở cho việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm cho các xã trên địa bàn tỉnh.

2. Địa điểm, diện tích và các yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng

- Địa điểm xây dựng phù hợp với quy hoạch được duyệt hoặc thoả thuận quy hoạch.

- Thiết kế tổng mặt bằng đảm bảo phân khu theo chức năng phải rõ ràng, khoa học, tiết kiệm đất, dây chuyền sử dụng phù hợp.

- Đảm bảo mật độ xây dựng theo tiêu chuẩn: < 60 %.

- Đảm bảo đầy đủ các không gian thể thao, giao thông nội bộ, khuôn viên, vườn hoa, cây xanh,… phục vụ nội bộ.

3. Tổ chức biên chế

- Chỉ tiêu biên chế: Từ 19÷25 biên chế, (Tính cho 25 biên chế)

Trong đó:
+ 01 đồng chí Bí thư;     + 01 đồng chí Phó Bí thư;



+ 01 đồng chí Chủ tịch; + 02 đồng chí Phó Chủ tịch;



+ 01 đồng chí Chủ tịch HĐND 



+ 13 ÷ 19 Cán bộ chuyên trách.

4. Yêu cầu về quy mô, các giải pháp kỹ thuật

4.1. Quy mô xây dựng công trình
Quy mô xây dựng. Nhà làm việc cấp IV, 2 tầng, diện tích sử dụng làm việc tối đa 400m2, khoảng 500m2 sàn (Có phụ lục tính toán kèm theo)
4.2. Giải pháp kiến trúc
- Định hướng thiết kế kiến trúc: Công trình được thiết  kế phù hợp điều kiện địa hình, khí hậu tự nhiên, kiến trúc hình khối có tỷ lệ hợp lý, trang nhã, hài hoà kết hợp giữa yếu tố hiện đại và bản sắc văn hoá các dân tộc Sơn La. Bố cục mặt bằng các khu chức năng thuận lợi khi sử dụng, phù hợp với tính chất công trình trụ sở làm việc UBND xã, phường, thị trấn.

- Hệ thống kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ đi kèm trong công trình đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành.

- Khối lượng thực hiện: Thiết kế 2 mẫu gồm:



+ Trụ sở làm việc UBND xã 01 mẫu.



+ Trụ sở làm việc UBND phường, thị trấn 01 mẫu.

- Yêu cầu bố trí các phòng chức năng sau: 

*Bộ phận làm việc


+ Phòng Bí thư;                          + Phòng Phó Bí thư;



+ Phòng Chủ tịch;


+ Phòng Phó Chủ tịch;




+ Phòng Thường trực HĐND.



+ Các phòng làm việc chuyên môn, các khối đoàn thể gồm:

Hành chính, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ; Văn phòng; Kế toán; Tư pháp; Địa chính; Xây dựng; Thống kê; Chính sách; Văn hoá; Mặt trận tổ quốc; Hội Cựu chiến binh; Hội phụ nữ; Hội người cao tuổi; Đoàn thanh niên; Phường đội . v.v…

Yêu cầu thiết kế: Ghép khối linh hoạt phù hợp với chuyên môn, chức năng nhiệm vụ.

* Bộ phận công cộng, kỹ thuật.


+ Bố trí phòng họp, phòng tiếp dân, phòng máy vi tính.

* Bộ phận phụ trợ, phục vụ.


+ Bố trí sảnh, kho, khu vệ sinh.


+ Đối với Trụ sở làm việc phường, thị trấn bố trí khu vệ sinh trong nhà.


+ Đối với Trụ sở làm việc cấp xã bố trí khu vệ sinh ngoài nhà.

- Hệ số sử dụng công trình: > 0,65

- Các thông số kiến trúc chính:


+ Bước gian từ 3,6m ÷ 3,9m;   + Nhịp từ 5,4m ÷ 6,0m.


+ Tầng 1 cao 3,9m.                  + Tầng 2 cao 3,6m.

- Khi thiết kế phải tuân thủ theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, phương án thiết kế kỹ thuật phải được Hội đồng thẩm định kiến trúc tuyển chọn.

4.3. Giải pháp kết cấu

- Móng đơn bê tông cốt thép dưới cột. Tính toán kết cấu trên đất nền giả định có cường độ (R0 = 2 kg/cm2 )
- Kết cấu khung, sàn bê tông cốt thép. Tường xây gạch Tuy nel. Xây thu hồi, xà gồ thép hình, mái lợp tôn.

5. Dự toán công trình

Hồ sơ tiên lượng dự toán xây dựng công trình TKKT mẫu được lập theo các Quyết định, văn bản hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình hiện hành, được áp đơn giá vật liệu và nhân công tại Thị xã Sơn La.

6. Yêu cầu hồ sơ

a) Hồ sơ thiết kế  sơ bộ trình thẩm định lựa chọn mẫu thiết kế kỹ thuật

Yêu cầu các phương án mẫu trình thẩm định lựa chọn mẫu thiết kế. In 15 bộ hồ sơ gồm: Thuyết minh chung, khái toán vốn đầu tư và hồ sơ bản vẽ thiết kế sơ bộ, trong đó  các bản vẽ phối cảnh công trình phải in mầu trên chất liệu giấy in ảnh.

b) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật

- Yêu cầu  sản phẩm. Một bộ hồ sơ mẫu thiết kế gồm:


 + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công.


 + Thuyết minh tính toán kết cấu, thiết kế kỹ thuật thi công.


 + Hồ sơ tiên lượng dự toán.

- Số lượng bộ hồ sơ giao nộp 235 bộ trong đó.

  + Mẫu trụ sở làm việc cấp xã 187 bộ.


  + Mẫu trụ sở làm việc cấp phường, thị trấn 9 bộ.


  + Lưu tại Sở Xây dựng  mỗi mẫu gồm 01 bộ màu, 02 bộ đen trắng và 01 đĩa CD chứa nội dung các bản vẽ, dự toán của hồ sơ TKKT mẫu được duyệt.


+ Lưu tại Sở Kế hoạch  Đầu tư, 11 huyện, thị mỗi mẫu 03 bộ để quản lý.

III. DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP TKKT MẪU 

1. Căn cứ

Căn cứ Quyết định số: 11/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.

Căn cứ yêu cầu quản lý chất lượng và số lượng hồ sơ phát hành.

2. Dự toán chi tiết

- Giá trị xây lắp tạm tính: 2.325.000,0đ/m2


500m2 x 2.325.000,0đ/m2 sàn     
= 1.162.500.000,0đ (GXD)
- Chi phí lập thiết kế kỹ thuật 2 mẫu: GXD x 2,81% x 90% x 1,15 x 2


1.162.500.000,0 x 2,81% x 0,9 x 1,15 x 2 = 67.619.138,0đ (K1)

- Chi phí lập thiết kế sơ bộ trình thẩm định: K1 x 10%


67.619.138,0 x 10%                             =   6.671.914,0đ (K2)
- Chi phí thẩm định thiết kế 2 mẫu: GXD x 0,325% x 2


1.162.500.000,0 x 0,325 x 2                   =    7.556.250,0đ (K3)

- Chi phí lập nhiệm vụ thiết kế: (K1+K2) x 10%


74.381.051,0 x 10%


=   7.438.105,0đ (K4)
- Chi phí quản lý dự án (K1+K2) x 10%


74.381.051,0 x 10%


=   7.438.105,0đ (K5)

- Chi phí  in ấn phát hành hồ sơ tạm tính 83.000,0đ/bộ.

 (Khi thanh quyết toán phải có hồ sơ dự toán, nghiệm thu chi tiết, kèm theo).

83.000,0 x 235 bộ 



= 19.505.000,0đ (K6)

Tổng (K1+K2+ ÷ K6)


= 116.318.512,0đ (T)

- Thuế GTGT: 10%


116.318.512,0 x 10%


= 11.631.851,0đ (VAT)
- Dự phòng: 10%


116.318.512,0đ x 10%


= 11.631.851,0đ  (DP)

- Tổng kinh phí: (T + VAT + DP)

= 139.582.214,0đ




Làm tròn


= 139.500.000,0đ


Bằng chữ: (Một trăm ba chín triệu năm trăm ngàn đồng)

IV. NGUỒN VỐN
Vốn xây dựng cơ bản tập trung.


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thiết kế sơ bộ và phối hợp với các ngành tổ chức Hội đồng thẩm định lựa chọn thiết kế sơ bộ để lập TKKT mẫu trình UBND Tỉnh phê duyệt và hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu theo quy định hiện hành.

Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2007./.
